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	STT
	Mã sinh viên
	Tên sinh viên
	Mã nhóm
	Tên đề tài
	Giảng viên ướng dẫn
	Giảng viên Phản biện
	

	
	
	
	
	
	Mã GV
	Tên Giảng viên
	Mã GV
	Tên Giảng viên
	

	1
	18142411
	Hồ Thanh Tuấn
	1
	Mô Hình Thang Máy Sử Dụng PLC
	9255
	PGS. TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	2
	21142343
	Nguyễn Hữu Phát
	
	Mô Hình Thang Máy Sử Dụng PLC
	9255
	PGS. TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	3
	21142376
	Nguyễn Thị Kim Thảo
	2
	
	6085
	ThS. Nguyễn Thái An
	
	
	

	4
	21142380
	Khổng Thị Thắm
	
	
	6085
	ThS. Nguyễn Thái An
	
	
	

	5
	21142277
	Đặng Nhật Huy
	3
	
	9985
	PGS.TS. Đỗ Đức Trí
	
	
	

	6
	21142311
	Cao Quang Lộc
	
	
	9985
	PGS.TS. Đỗ Đức Trí
	
	
	

	7
	21142340
	Trần Quốc Oai
	4
	Ứng dụng điều khiển robot 5 bậc kết hợp xử lý ảnh
	
	Ths. Lê Hoàng Lâm
	
	
	

	8
	21142638
	Lê Khoa Học
	
	Ứng dụng điều khiển robot 5 bậc kết hợp xử lý ảnh
	
	Ths. Lê Hoàng Lâm
	
	
	

	9
	21142370
	Huỳnh Văn Tây
	5
	Ứng dụng robot SCARA sắp xếp sản phẩm kết hợp với xử lý ảnh
	
	Ths. Lê Hoàng Lâm
	
	
	

	10
	21142210
	Ngô Việt Anh
	
	Ứng dụng robot SCARA sắp xếp sản phẩm kết hợp với xử lý ảnh
	
	Ths. Lê Hoàng Lâm
	
	
	

	11
	21142211
	Nguyễn Hoàng Anh
	6
	Thiết kế hệ thống BMS điều khiển, giám sát hệ thống Chiller, AHU sử dụng cho phòng sạch Class 100.000
	1142
	Ths. Lê Thị Hồng Nhung


	
	
	

	12
	21142232
	Bùi Trọng Thái Duy
	
	Thiết kế hệ thống BMS điều khiển, giám sát hệ thống Chiller, AHU sử dụng cho phòng sạch Class 100.000
	1142
	Ths. Lê Thị Hồng Nhung
	
	
	

	13
	21142256
	Hoàng Hải Đăng
	
	Thiết kế hệ thống BMS điều khiển, giám sát hệ thống Chiller, AHU sử dụng cho phòng sạch Class 100.000
	1142
	Ths. Lê Thị Hồng Nhung
	
	
	

	14
	20142529
	Đinh Viết Lương
	7
	Thiết kế hệ thống điện cho công trình
	2197
	TS. Nguyễn Ngọc Âu
	
	
	

	15
	20142533
	Đỗ Hoài Nam
	
	Thiết kế hệ thống điện cho công trình
	2197
	TS. Nguyễn Ngọc Âu
	
	
	

	16
	21142654
	Phú Việt Tiến
	8
	Ứng dụng Revit vào thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà
	2197
	TS. Nguyễn Ngọc Âu
	
	
	

	17
	21142240
	Trần Đình Duy
	
	Ứng dụng Revit vào thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà
	2197
	TS. Nguyễn Ngọc Âu
	
	
	

	18
	21142222
	Ngô Tùng Châu
	9
	Thiết kế cấp điện cho công trình
	2110
	PGS. TS. Quyền Huy Ánh
	
	
	

	19
	21142630
	Trần Văn Đỉnh
	
	Thiết kế cấp điện cho công trình
	2110
	PGS. TS. Quyền Huy Ánh
	
	
	

	20
	21142390
	Huỳnh Phú Thịnh
	10
	
	9255
	PGS. TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	21
	21142649
	Thái Thị Huỳnh Như
	
	
	9255
	PGS. TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	22
	21142351
	Nguyễn Đại Phước
	11
	
	9255
	PGS. TS. Trương Việt Anh


	
	
	

	23
	21142645
	Hoàng Văn Lộc
	
	
	9255
	PGS. TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	24
	21142306
	Nguyễn Trung Kiên
	12
	
	2110
	PGS. TS. Quyền Huy Ánh
	
	
	

	25
	21142365
	Nguyễn Cao Sơn
	
	
	2110
	PGS. TS. Quyền Huy Ánh
	
	
	

	26
	21142651
	Lê Ngọc Tài
	
	
	2110
	PGS. TS. Quyền Huy Ánh
	
	
	

	27
	20142163
	Nguyễn Minh Hiếu
	13
	
	2091
	TS. Lê Trọng Nghĩa
	
	
	

	28
	21142259
	Dương Hoàng Đức
	14
	
	2091
	TS. Lê Trọng Nghĩa
	
	
	

	29
	21142322
	Cao Thị Trà My
	
	
	2091
	TS. Lê Trọng Nghĩa 
	
	
	

	30
	21142371
	Bùi Nhựt Tấn
	
	
	2091
	TS. Lê Trọng Nghĩa 
	
	
	

	31
	21142289
	Huỳnh Công Hưởng
	15
	
	9255
	PGS. TS. Trương Việt Anh


	
	
	

	32
	21142291
	Phạm Minh Khang
	
	
	9255
	PGS. TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	33
	21142653
	Đặng Đức Thịnh
	16
	Ứng dụng Revit trong thiết kế hệ thống điện cho tòa nhà HT Building
	2197
	TS. Nguyễn Ngọc Âu
	
	
	

	34
	21142427
	Tạ Hoàng Việt
	
	Ứng dụng Revit trong thiết kế hệ thống điện cho tòa nhà HT Building
	2197
	TS. Nguyễn Ngọc Âu
	
	
	

	35
	21142328
	Bùi Nghĩa
	17
	
	9255
	PGS. TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	36
	21142632
	Nguyễn Văn Đức
	
	
	9255
	PGS. TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	37
	21142627
	Nguyễn Tri Âm
	18
	
	2091
	TS. Lê Trọng Nghĩa 
	
	
	

	38
	21142435
	Trần Long Vũ
	
	
	2091
	TS. Lê Trọng Nghĩa 
	
	
	

	39
	20142587
	Nguyễn Ngọc Thế
	19
	Thiết kế điều khiển máy hàn chì tự động
	0087
	TS. Nguyễn Phan Thanh
	
	
	

	40
	20142551
	Lê Quang Phi
	
	Thiết kế điều khiển máy hàn chì tự động
	0087
	TS. Nguyễn Phan Thanh
	
	
	

	41
	21142268
	Nguyễn Thị Mỹ Hiền
	20
	
	2091
	TS. Lê Trọng Nghĩa
	
	
	

	42
	21142418
	Lê Võ Anh Tuấn
	21
	Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát bơm và tưới cho vườn cây
	2197
	TS. Nguyễn Ngọc Âu
	
	
	

	43
	19142380
	Trần Minh Thắng
	
	Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát bơm và tưới cho vườn cây
	2197
	TS. Nguyễn Ngọc Âu
	
	
	

	44
	21142385
	Nguyễn Hữu Thế
	22
	Thiết kế hệ thống BMS giám sát, điều khiển hệ thống PCCC
	1142
	Ths. Lê Thị Hồng Nhung
	
	
	

	45
	21142215
	Hồ Ngọc Bảo
	
	
	Thiết kế hệ thống BMS giám sát, điều khiển hệ thống PCCC
	1142
	Ths. Lê Thị Hồng Nhung
	
	
	

	46
	21142262
	Phan Thị Hà
	23
	Thiết kế mô hình máy đóng nắp hộp carton tích hợp hệ thống cân kiểm tra và đếm sản phẩm
	0037
	TS. Phùng Sơn Thanh
	
	
	

	47
	21142434
	Phan Chí Vũ
	
	Thiết kế mô hình máy đóng nắp hộp carton tích hợp hệ thống cân kiểm tra và đếm sản phẩm
	0037
	TS. Phùng Sơn Thanh
	
	
	

	 48
	 21142310
	Phạm Ngọc Linh
	24
	
	6085
	ThS. Nguyễn Thái An
	 
	 
	

	49
	21142437
	Vũ Hoàng Duy Khang
	
	
	6085
	ThS. Nguyễn Thái An
	
	
	

	50
	20142510
	Lò Văn Huy
	25
	
	9255
	PGS.TS Trương Việt Anh
	
	
	

	51
	20142521
	Nguyễn Duy Lam
	
	
	9255
	PGS.TS Trương Việt Anh
	
	
	

	52
	21142251
	Nguyễn Ngô Thành Đạt
	26
	Thiết kế hệ thống BMS giám sát điều khiển hệ thống PAC cho phòng server
	1023
	ThS. Trần Tùng Giang
	
	
	

	53
	21142629
	Nguyễn Tiến Đạt
	
	Thiết kế hệ thống BMS giám sát điều khiển hệ thống PAC cho phòng server
	1023
	ThS. Trần Tùng Giang
	
	
	

	54
	21142348
	Nguyễn Hồng Phúc
	27
	Thiết kế mô hình lò sấy thực phẩm
	6085
	ThS. Nguyễn Thái An
	
	
	

	55
	21142336
	Lê Quang Nhật
	
	Thiết kế mô hình lò sấy thực phẩm
	6085
	ThS. Nguyễn Thái An
	
	
	

	56
	21142386
	Trần Đình Thi
	28
	Thiết kế điều khiển giám sát hệ thống chăn nuôi gà
	0087
	TS. Nguyễn Phan Thanh 
	
	
	

	57
	21142218
	Phan Duy Bảo
	
	Thiết kế điều khiển giám sát hệ thống chăn nuôi gà
	0087
	TS. Nguyễn Phan Thanh 
	
	
	

	58
	21142639
	Nguyễn Văn Hồng
	29
	Điều khiển giám sát phân loại sản phẩm theo màu sắc dùng xử lý ảnh
	4033
	TS. Trần Vi Đô
	
	
	

	59
	21142656
	Phạm Hoàng Hữu Vương
	
	Điều khiển giám sát phân loại sản phẩm theo màu sắc dùng xử lý ảnh
	4033
	TS. Trần Vi Đô
	
	
	

	60
	21142420
	Nguyễn Trung Tuấn
	30
	Thiết kế hệ thống Chiller
	1142
	Ths. Lê Thị Hồng Nhung
	
	
	

	61
	21142423
	Trần Thanh Tuấn
	
	Thiết kế hệ thống Chiller
	1142
	Ths. Lê Thị Hồng Nhung
	
	
	

	62
	20142545
	Hồ Quang Nhật
	31
	Xây dựng và điều khiển máy vặn vít dùng servo
	
	ThS. Nguyễn Thị Bích Mai
	
	
	

	63
	20142608
	Nguyễn Hoài Trung
	
	Xây dựng và điều khiển máy vặn vít dùng servo
	
	ThS. Nguyễn Thị Bích Mai
	
	
	

	64
	21142636
	Triệu Nguyễn Minh Hiếu
	32
	
	9413
	ThS. Nguyễn Tử Đức
	
	
	

	65
	21142633
	Phạm Minh Hào
	
	
	9413
	ThS. Nguyễn Tử Đức
	
	
	

	66
	21142275
	Ngô Nguyễn Hồ
	33
	Mô hình hóa và điều khiển cấu hình mạch DC-DC tăng áp với độ lợi điện áp cao
	6890
	TS. Trần Vĩnh Thanh
	
	
	

	67
	21142239
	Thái Huỳnh Phước Duy
	
	Mô phỏng hệ thống quản lý năng lượng
	2197
	TS. Nguyễn Ngọc Âu
	
	
	

	68
	21142410
	Lê Nguyễn Cao Trí
	34
	Mô phỏng hệ thống quản lý năng lượng
	2197
	TS. Nguyễn Ngọc Âu
	
	
	

	69
	21142396
	Nguyễn Hoài Thương
	35
	
	1142
	Ths. Lê Thị Hồng Nhung
	
	
	

	70
	21142641
	Nguyễn Nhật Huy
	
	
	1142
	Ths. Lê Thị Hồng Nhung
	
	
	

	71
	21142292
	Trần An Khang
	
	
	1142
	Ths. Lê Thị Hồng Nhung
	
	
	

	72
	21142384
	Trương Quốc Thắng
	36
	
	7036
	TS. Lê Thanh Lâm
	
	
	

	73
	21142372
	Đinh Minh Thành
	
	
	7036
	TS. Lê Thanh Lâm
	
	
	

	74
	21142309
	Nguyễn Trần Thảo Linh
	37
	
	2091
	TS. Lê Trọng Nghĩa
	
	
	

	75
	21142404
	Trần Văn Toàn
	38
	Chiết rót đóng nắp chai và dán nhãn tự động
	0087
	TS. Nguyễn Phan Thanh
	
	
	

	76
	21142400
	Trần Văn Tiến
	
	Chiết rót đóng nắp chai và dán nhãn tự động
	0087
	TS. Nguyễn Phan Thanh
	
	
	

	77
	19142338
	Lý Sơn Lộc
	39
	Thiết kế mạch DC-DC BOOST Converter
	0900
	Ts. Nguyễn Vinh Quang
	
	
	

	78
	19142417
	Phan Ngọc Vinh
	
	Thiết kế mạch DC-DC BOOST Converter
	0900
	Ts. Nguyễn Vinh Quang
	
	
	

	79
	21142293
	Trần Quang Khải
	40
	
	2110
	PGS. TS. Quyền Huy Ánh
	
	
	

	80
	21142287
	Nguyễn Thành Hưng
	
	
	2110
	PGS. TS. Quyền Huy Ánh
	
	
	

	81
	21142286
	Nguyễn Quốc Hưng
	
	
	2110
	PGS. TS. Quyền Huy Ánh
	
	
	

	82
	21142401
	Lê Hoàng Tín
	41
	Thiết kế hệ thống điện và hệ thống PCCC cho toà nhà bằng ứng dụng Revit và mô phỏng 3d
	2197
	TS. Nguyễn Ngọc Âu
	
	
	

	83
	21142335
	Lê Minh Nhật
	
	Thiết kế hệ thống điện và hệ thống PCCC cho toà nhà bằng ứng dụng Revit và mô phỏng 3d
	2197
	TS. Nguyễn Ngọc Âu
	
	
	

	84
	21142216
	Lương Quốc Bảo
	42
	Thiết kế hệ thống tự động phát hiện hư hỏng cho đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời
	
	ThS. Nguyễn Đình Phú
	
	
	

	85
	21142648
	Đào Minh Nhật
	
	Thiết kế hệ thống tự động phát hiện hư hỏng cho đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời
	
	ThS. Nguyễn Đình Phú
	
	
	

	86
	21142230
	Nguyễn Đỗ Hữu Danh
	43
	Xây dựng giải thuật tìm điểm công suất cực đại trong hệ thống pin quang điện
	9255
	PGS.TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	87
	21142402
	Nguyễn Chính Tín
	
	Xây dựng giải thuật tìm điểm công suất cực đại trong hệ thống pin quang điện
	9255
	PGS.TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	88
	21142650
	Lê Văn Phúc
	44
	Thiết kế hệ thống quản lý pin dựa trên nền tảng Hardware-In-the-Loop
	
	ThS. Phạm Hữu Thái
	
	
	

	89
	21142652
	Nguyễn Văn Thái
	
	Thiết kế hệ thống quản lý pin dựa trên nền tảng Hardware-In-the-Loop
	
	ThS. Phạm Hữu Thái
	
	
	

	90
	21142416
	Đoàn Ngọc Tuấn
	45
	
	6085
	ThS.Nguyễn Thái An
	
	
	

	91
	21142440
	Hoàng Hải Hưng
	
	
	6085
	ThS.Nguyễn Thái An
	
	
	

	92
	21142378
	Huỳnh Ngọc Thạch
	46
	Thực nghiệm mạch kiểm tra dòng ngắn mạch trên máy cắt
	9255
	PGS.TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	93
	21142389
	Nguyễn Minh Thiện
	
	Thực nghiệm mạch kiểm tra dòng ngắn mạch trên máy cắt
	9255
	PGS.TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	94
	21142249
	Lê Văn Đạt
	47
	
	9255
	PGS.TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	95
	21142247
	Lê Minh Đạt
	
	
	9255
	PGS.TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	96
	21142361
	Nguyễn Xuân Quỳnh
	48
	Thiết kế mô hình bãi đỗ thông minh nhận diện hình dáng và biển số xe
	0087
	TS. Nguyễn Phan Thanh
	
	
	

	97
	21142414
	Lê Vũ Trường
	
	Thiết kế mô hình bãi đỗ thông minh nhận diện hình dáng và biển số xe
	0087
	TS. Nguyễn Phan Thanh
	
	
	

	98
	21142345
	Võ Thanh Phong
	49
	Thiết kế cung cấp điện cho toà nhà
	2197
	TS. Nguyễn Ngọc Âu
	
	
	

	99
	21142443
	Huỳnh Chí Nghĩa
	
	Thiết kế cung cấp điện cho toà nhà
	2197
	TS. Nguyễn Ngọc Âu
	
	
	

	100
	21142637
	Trương Trịnh Nhựt Hoàng
	50
	Thiết kế hệ thống trồng rau thủy canh trong nhà kín
	0087
	Ts. Nguyễn Phan Thanh
	
	
	

	101
	21142282
	Nguyễn Quốc Huy
	
	Thiết kế hệ thống trồng rau thủy canh trong nhà kín
	0087
	Ts. Nguyễn Phan Thanh
	
	
	

	102
	20142570
	Trần Minh Sang
	51
	Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung cư
	2197
	TS. Nguyễn Ngọc Âu
	
	
	

	103
	21142283
	Phạm Gia Huy
	52
	
	9255
	PGS.TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	104
	21142425
	Trần Bùi Hoàng Tùng
	
	
	9255
	PGS.TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	105
	21142636
	Bùi Cao Hiên
	
	
	9255
	PGS.TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	106
	16142381
	Trần Hữu Nghị
	53
	Thiết kế cánh tay robot phân loại sản phẩm ứng dụng xử lý ảnh
	
	TS. Vũ Văn Phong
	
	
	

	107
	21142395
	Nguyễn Hoài Thư
	54
	Nghiên cứu thiết kế bộ bù cos phi kết hợp lọc sóng hài
	9255
	PGS.TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	108
	21142433
	Nguyễn Thành Vũ
	
	Nghiên cứu thiết kế bộ bù cos phi kết hợp lọc sóng hài
	9255
	PGS.TS. Trương Việt Anh
	
	
	

	109
	21142227
	Nguyễn Hùng Cường
	55
	Thiết kế hệ thống đo lường, giám sát và điều khiển ao tôm công nghiệp
	2195
	PGS.TS. Trần Quang Thọ
	
	
	

	110
	21142375
	Nguyễn Văn Thành
	
	Thiết kế hệ thống đo lường, giám sát và điều khiển ao tôm công nghiệp
	2195
	PGS.TS. Trần Quang Thọ
	
	
	

	111
	21142374
	Nguyễn Phước Thành
	56
	
	7036
	TS. Lê Thanh Lâm
	
	
	

	112
	21142373
	Nguyễn Chí Thành
	
	
	7036
	TS. Lê Thanh Lâm
	
	
	

	113
	21142329
	Lê Trung Nghĩa
	
	
	7036
	TS. Lê Thanh Lâm
	
	
	

	114
	21142214
	Trịnh Huy Tuấn Anh
	57
	Thiết kế hệ thống lưu kho tự động phân loại sản phẩm theo mã QR và kích thước
	2195
	PGS.TS. Trần Quang Thọ
	
	
	

	115
	21142285
	Phạm Thị Huyền
	
	Thiết kế hệ thống lưu kho tự động phân loại sản phẩm theo mã QR và kích thước
	2195
	PGS.TS. Trần Quang Thọ
	
	
	

	116
	20142132
	Võ Ngọc Hải
	58
	
	9413
	ThS. Nguyễn Tử Đức
	
	
	

	117
	21142250
	Nguyễn Bão Đạt
	59
	
	1142
	ThS. Lê Thị Hồng Nhung
	
	
	

	118
	21142219
	Dương Thanh Bình
	
	
	1142
	ThS. Lê Thị Hồng Nhung
	
	
	

	119
	20142471
	Hồ Sỹ Châu
	60
	
	2197
	TS. Nguyễn Ngọc Âu
	
	
	

	120
	19142351
	Trần Long Nhật
	61
	
	0046
	TS. Nguyễn Văn Thái
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	 
	Ngày ... tháng ... năm ………..
	 
	

	 
	 
	 
	
	
	 
	Trưởng Khoa
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


